[bookmark: _GoBack]KHGD MÔN NGỮ VĂN 12 ( Năm học 2022 – 2023)
Cả năm : 35 tuần ( 105 tiết )
Học kỳ I : 18 tuần ( 54 tiết )
Học kỳ II: 17 tuần ( 51 tiết )


	HỌC KÌ I

	Tuần
	Tiết số
	Tên bài
	Nội dung cần chỉnh
	Hướng thự hiện

	Tuần 1

	1- 2
	Khái quát văn học Việt Nam từ CM tháng Tám 1945 đến hết thế kỉ XX.
	
	

	
	3
	Nghị luận về một tư tưởng đạo lí.
	
	

	Tuần 2
	4
	Tuyên ngôn độc lập (phần một: Tác giả)
	
	

	
	5-6 
	Tuyên ngôn độc lập (phần hai: Tác phẩm).
	
	

	Tuần 3

	7
	Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.	
	
	Tập trung vào phần I bài 1, phần II bài tiếp theo

	
	8
	Nghị luận về một hiện tượng đời sống.
	
	

	
	9
	Luật thơ
	
	Bỏ luật thơ (tt)

	Tuần 4

	10 
11
12
	Tây Tiến 
	
	

	Tuần 5

	13
	 Việt Bắc( phần một: tác giả).
	
	

	
	14-15
	 Việt Bắc( phần hai: tác phẩm).
	
	

	Tuần 6

	16 
	Việt Bắc( phần hai: tác phẩm)
	
	

	
	17-18
	 Nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ
	
	

	Tuần 7

	19
	 Đọc thêm  Đất nước ( Nguyễn Đình Thi)
	
	

	
	20-21
	Phong cách ngôn ngữ khoa học.
	
	

	Tuần 8

	22-23
	Nghị luận về một ý kiến bàn về văn học.
	
	

	
	24
	Ôn tập chuẩn bị kiểm tra giữa kì 1
	
	

	Tuần 9

	25-26 
	Kiểm tra giữa kì 1
	
	

	
	27
	Phát biểu theo chủ đề.
	
	

	Tuần 10

	28
29-30
	Đất nước (Trích trường ca Mặt đường khát vọng – Nguyễn Khoa Điềm).
	
	

	
	
	
	
	

	Tuần 11
	31
	Trả bài kiểm tra giữa kì I
	
	

	
	32 
	Thực hành một số phép tu từ ngữ âm.
	
	

	
	33
	Thực hành một số phép tu từ cú pháp.
	
	

	Tuần 12

	34 - 35

	Sóng – Xuân Quỳnh.
	
	

	
	36
	Đàn ghita của Lor – ca(Thanh Thảo).
	
	

	Tuần 13

	37 - 38-39
	- Người lái đò sông Đà ( trích )
- Ai đã đặt tên cho dòng sông (trích).
- Luyện tập vận dụng kết hợp các phương thức biểu đạt trong bài văn nghị luận.
- Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận.
	
	- Tích hợp thành một chủ đề: Truyện kí Việt Nam hiện đại.


	Tuần 14

	40-41-42
	- Người lái đò sông Đà ( trích )
- Ai đã đặt tên cho dòng sông (trích).
- Luyện tập vận dụng kết hợp các phương thức biểu đạt trong bài văn nghị luận.
- Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận.
	
	- Tích hợp thành một chủ đề: Truyện kí Việt Nam hiện đại.

(TT)

	Tuần 15
	43
44
	- Người lái đò sông Đà ( trích )
- Ai đã đặt tên cho dòng sông (trích).
- Luyện tập vận dụng kết hợp các phương thức biểu đạt trong bài văn nghị luận.
- Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận.
	
	- Tích hợp thành một chủ đề: Truyện kí Việt Nam hiện đại.

(TT)

	
	45
	Chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận 
	
	

	Tuần 16
	46-
	Thực hành chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận.
	
	

	
	47- 48
	Quá trình văn học và phong cách văn học
	
	

	Tuần 17
	49
50
51
	Ôn tập

	
	

	Tuần 18
	52-53
	Bài kiểm tra cuối kì 1
	
	

	
	54
	Trả bài kiểm tra cuối kì 1
	
	




	HỌC KÌ II
	
	

	Tuần
	Tiết số
	Tên bài
	Nội dung cần chỉnh
	Hướng thực hiện

	Tuần 19
	55 - 56-57
	Vợ chồng A Phủ ( trích )
	
	

	Tuần 20
	58-59-60
	Vợ nhặt – Kim Lân.
	
	

	Tuần 21
	61
62-63
	- Rừng xà Nu.
- Những đứa con trong gia đình
- Nghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi
	Cả 3 bài
	- Tích hợp thành một chủ đề 
Chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong văn xuôi chống Mỹ

	Tuần 22
	64-65-66 
	- Rừng xà Nu.
- Những đứa con trong gia đình
- Nghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi
	Cả 3 bài
	- Tích hợp thành một chủ đề 
Chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong văn xuôi chống Mỹ (TT)

	Tuần 23

	67 
	Thực hành về hàm ý.
	
	

	
	68
69
	Rèn luyện kỹ năng mở bài, kết bài  trong bài văn nghị luận.
	
	

	Tuần 24

	70-71
72
	Chiếc thuyền ngoài xa.
	
	

	Tuần 25
	73-74
	Diễn đạt trong văn nghị luận.
	
	

	
	75
	Ôn tập chuẩn bị kiểm tra giữa kì 2
	
	

	Tuần 26
	76 -77
	Kiểm tra giữa kì 2
	
	

	
	78
	Phát biểu tự do
	
	

	Tuần 27

	79 - 80
81
	Hồn Trương Ba da hàng thịt (trích)
	
	

	Tuần 28
	82
	Trả bài kiểm tra giữa kì 2
	
	

	
	83-84
	Phong cách ngôn ngữ hành chính.
	
	

	Tuần 
29
	85
	Số phận con người ( trích ).
	
	

	
	86 - 87
	Nhìn về vốn văn hóa dân tộc.
	
	

	Tuần 30

	88
	Ông già và biển cả ( trích ).
	
	

	
	89 -90
	Giá trị văn học và tiếp nhận văn học.
	
	

	Tuần 31

	91
	Tổng kết phần tiếng Việt : hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ.
	
	

	
	92
	Tổng kết phần tiếng Việt : Lịch sử, đặc điểm loại hình và các phong cách ngôn ngữ.
	
	

	
	93
	Ôn tập phần làm văn.
	
	

	Tuần 32
 
	94
	Ôn tập phần làm văn.(tt)
	
	

	
	95 - 96
	Ôn tập phần văn học.
	
	

	Tuần 33
	97- 98 -99
	Ôn tập
	
	

	Tuần 34
	100 - 101
	Kiểm tra cuối kì 2
	
	

	
	102
	Trả bài cuối kì 2
	
	

	Tuần 35
	103 - 104- 105
	Ôn tập 
	
	



	PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH TỰ CHỌN NGỮ VĂN 12 
NH: 2022 - 2023

	Tuần
	Tên bài

	1
	Luyện tập: Viết đoạn Nghị luận tư tưởng đạo lí.

	2
	Ôn Tuyên ngôn độc lập (Tác phẩm).
	

	3
	Luyện tập : Viết đoạn Nghị luận hiện tượng đời sống.
	

	4
	Luyện tập:  Tây Tiến.
	

	5
	Luyện tập:  Việt Bắc.
	

	6
	Luyện tập:  Nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ .
	

	7
	Luyện tập: Phong cách ngôn ngữ khoa học.
	

	8
	Ôn tập Chuẩn bị KTGK 1.
	

	9
	Luyện tập : Đọc hiểu.
	

	10
	Luyện tập:  Đất Nước (NKĐ).
	

	11
	Ôn tập; Luyện tập : Tu từ ngữ âm, cú pháp.
	

	12
	 Luyện tập:  Sóng.
	

	13
	Luyện tập: Người lái đò sông Đà. 
	

	14
	 Luyện tập: Ai đã đặt tên cho dòng sông?.
	

	15
	Luyện tập: Nghị luận một ý kiến bàn về văn học .
	

	16
	Ôn tập: Cách làm bài nghị luận văn học.
	

	17
	 Ôn tập: Chuẩn bị KTCK1.
	

	18
	KTCK1 
	

	19
	Luyện tập: Vợ chồng A Phủ
	

	20
	Luyện tập: Vợ Nhặt
	

	21
	Luyện tập: Nghị luận tác phẩm, đoạn trích văn xuôi( đã học)
	

	22
	Ôn tập; Luyện tập: Rừng xà nu và Những đứa con trong gia đình 
	

	23
	Luyện tập: Rèn luyện kỹ năng mở bài, kết bài  trong bài văn nghị luận.
	

	24
	Luyện tập: Chiếc thuyền ngoài xa
	

	25
	Ôn tập: Chuẩn bị KTGK2. 
	

	26
	Ôn tập; Luyện tập
	

	27
	Luyện tập: Hồn Trương Ba da hàng thịt.
	

	28
	Ôn tập các loại PCNN – Phong cách ngôn ngữ hành chính.
	

	29
	Ôn tập, Luyện tập
	

	30
	Ôn - Luyện: Đọc hiểu
	

	31
	Ôn tập; Luyện tập: Viết đoạn NLXH
	

	32
	Ôn tập; Luyện tập Văn học
	

	33
	Ôn tập; Luyện tập chuẩn bị KTCK 2
	

	34
	KTCK2 
	

	35
	Ôn tập; Luyện tập
	

	

	

	
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÊM – NH 2022 - 2023

	
	Khối 12

	
	Ngữ văn









	Tuần
	                                      Tên bài          

	1-5
	Chủ đề 1: TIẾNG VIỆT- LÀM VĂN
- Các phương thức biểu đạt
- Một số phép tu từ ngữ âm, cú pháp
- Các loại PCNN
- Các thao tác lập luận
- Nghị luận xã  hội
+ NLtư tưởng đạo lí
+ NL hiện tượng xã hội


	6-18
	Chủ đề 2:VĂN CHÍNH LUẬN; THƠ;  KÍ
- Tác giả NAQ- Hồ Chí Minh và Tuyên ngôn độc lập
- Tây Tiến ( Quang Dũng)
- Tác giả Tố Hữu và bài thơ Việt Bắc 
- Đất Nước  (Trích Trường ca Mặt đường khát vọng của Nguyễn Khoa Điềm)
- Đàn ghi ta của Lor ca
- Sóng ( Xuân Quỳnh)
 - Người lái đò sông Đà ( Nguyễn Tuân)
- Ai đã đặt tên cho dòng sông? ( Hoàng Phủ Ngọc Tường)
- Nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ


	19-35
	Chủ đề  3:  TRUYỆN NGẮN;  KỊCH
- Vợ chồng A Phủ  (Tô Hoải)
- Vợ nhặt  (Kim Lân)
- Rừng xà nu  (Nguyễn Trung Thành)  
- Những đứa con trong gia đình (Nguyễn Thi) 
- Chiếc thuyền ngoài xa ( Nguyễn Minh Châu) 
- Hồn Trương Ba- da hàng thịt (Lưu Quang Vũ)
- NL về một đoạn trích, một tác phẩm văn xuôi
- NL ý kiến bàn về văn học
- Phân tích nhân vật / Cảm nhận về nhân vật
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